
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

Thời gian cụ thể:

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Nhóm 

1 TAB101 Nguyễn Thùy Anh 19/03/1982 Nam Bình Thuận 1

2 TAB102 Nguyễn Minh Cang 30/07/1982 Nam Bình Thuận 1

3 TAB103 Lê Thanh Cảnh 1982 Nữ Bình Thuận 1

4 TAB104 Nguyễn Quốc Cường 08/10/1990 Nam Bình Thuận 1

5 TAB105 Lê Hữu Chính 14/09/1977 Nữ Bình Thuận 1

6 TAB106 Nguyễn Thanh Cho 1973 Nam Bình Thuận 1

7 TAB107 Nguyễn Thị Thanh Diễm 17/05/1991 Nữ Bình Thuận 1

8 TAB108 Hồ Thị Ngọc Diệp 22/07/1984 Nam Bình Thuận 1

9 TAB109 Hồ Công Dương 18/05/1984 Nam Bình Thuận 1

10 TAB110 Đỗ Thị Phương Hà 20/10/1989 Nam Bình Thuận 1

11 TAB111 Nguyễn Đức Hiệp 15/12/1982 Nam Bình Thuận 1

12 TAB112 Văn Thái Hòa 1979 Nữ Bình Thuận 1

13 TAB113 Trần Văn Hòa 01/10/1989 Nam Bình Thuận 1

14 TAB114 Lê Huy Hoàng 10/01/1983 Nữ Bình Thuận 1

15 TAB115 Nguyễn Thị Hồng Huệ 09/03/1984 Nữ Bình Thuận 1

16 TAB116 Lê Văn Hùng 31/10/1980 Nam Bình Thuận 1

17 TAB117 Lê Khắc Huy 21/09/1973 Nam  Hồ Chí Minh 2

18 TAB118 Trương Trọng Kim 10/02/1980 Nam Bình Thuận 2

19 TAB119 Châu Quốc Nam 26/07/1984 Nữ Bình Thuận 2

20 TAB120 Nguyễn Thị Minh Nga 20/01/1982 Nữ Bình Thuận 2

21 TAB121 Trần Vũ Ngoan 24/10/1981 Nam Quảng Nam 2

22 TAB122 Trương Thị Hồng Nguyên 1986 Nữ Bình Thuận 2

23 TAB123 Huỳnh Hữu Nguyên 10/12/1990 Nam Bình Thuận 2

24 TAB124 Huỳnh Thị Mỹ Oanh 19/12/1979 Nam Bình Thuận 2

25 TAB125 Phạm Tú Oanh 27/09/1984 Nữ Bình Thuận 2

26 TAB126 Đỗ Văn Phát 20/05/1964 Nữ Bình Thuận 2

27 TAB127 Phạm Vũ Phong 17/06/1969 Nam Hồ Chí Minh 2

28 TAB128 Phạm Khắc Phục 09/10/1974 Nam Bình Thuận 2

29 TAB129 Nguyễn Thị Ái Phương 28/05/1988 Nữ Bình Thuận 2

Nhóm 3: từ 9h40-10h40

Lưu ý:  Các thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút để chuẩn bị bài thi.

Họ và Tên

NGÀY 10/09/2017

Phần thi: Nói (Speaking)

Địa điểm thi: Phòng số 04 - ĐH Phan Thiết

Tổng thời gian: từ 7h30-11h30 - CN ngày 10/09/2017

Nhóm 1: từ 7h30-8h30

Nhóm 2: từ 8h35-9h35

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

HỘI ĐỒNG THI TA TĐ B1 TƯƠNG ĐƯƠNG

Phan Thiết, ngày 04 tháng 09 năm 2017
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30 TAB130 Nguyễn Thế Phương 01/07/1977 Nam Quảng Bình 2

31 TAB131 Phạm Thiên Quý 1977 Nam Bình Thuận 2

32 TAB132 Nguyễn Gia Phước Toại 15/07/1974 Nam Bình Thuận 2

33 TAB133 Nguyễn Hữu Tươi 26/05/1982 Nữ Bình Thuận 2

34 TAB134 Trần Thị Phương Thảo 23/08/1978 Nữ Bình Thuận 2

35 TAB135 Bùi Đức Thịnh 02/05/1984 Nam Bình Định 3

36 TAB136 Lê Hàn Thủy 03/05/1984 Nam Bình Thuận 3

37 TAB137 Nguyễn Thị Anh Thư 18/05/1977 Nữ Bình Thuận 3

38 TAB138 Phạm Thị Thu Trà 22/11/1985 Nữ Bình Thuận 3

39 TAB139 Lê Thị Trang 27/02/1976 Nam Bình Thuận 3

40 TAB140 Lê Minh Trung 01/12/1975 Nữ Bình Thuận 3

41 TAB141 Nguyễn Thị Hồng Vân 1973 Nữ Hà Nội 3

42 TAB142 Văn Thị Hồng Vân 10/11/1985 Nữ Bình Thuận 3

43 TAB143 Hồ Thị Yến Vi 1981 Nữ Bình Thuận 3

44 TAB144 Nguyễn Trọng Việt 10/11/1976 Nam Bình Thuận 3

45 TAB145 Huỳnh Cao Vũ 14/09/1978 Nữ Bình Thuận 3

46 TAB146 Nguyễn Bá Vũ 29/07/1982 Nam Bình Thuận 3

47 TAB147 Nguyễn Thanh Vũ 24/02/1980 Nam Bình Thuận 3

48 TAB148 Nguyễn Vũ 29/06/1973 Nam Bình Thuận 3

49 TAB149 Mai Hồ Trúc Vy 02/101989 Nữ Bình Thuận 3

50 TAB150 Lưu Thị Hoàng Vy 01/02/1980 Nữ Bình Thuận 3

51 TAB151 Bùi Thị Tường Vy 04/101978 Nữ Bình Thuận 3

52 TAB152 Nguyễn Hải Yến 23/12/1983 Nữ Bình Thuận 3

                             ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 52 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐ THI


